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Tên đăng 

nhập Họ tên
Tên Lớp Số câu đúng Số câu sai

Tổng số giây 

suy nghĩ
Thứ hạng

Số trận 

tham dự
1 ntp5-1537 Võ Giáp Phong 2f 50 0 766 5 1

2 ntp5-1493 Nguyễn Hoàng Quân 2d 50 0 811 6 1

3 ntp5-1467 Nguyễn Hà Chi 2d 50 0 829 7 1

4 ntp5-1326 Phạm Duy Bảo 2a 50 0 1199 26 1

5 ntp5-1411 Đỗ Chúc An 2c 50 0 1199 24 1

6 ntp5-1372 Lê Tuệ Bình 2b 49 1 892 36 1

7 ntp5-1498 Nguyễn Đức Toàn 2d 49 1 915 38 1

8 ntp5-1470 Phạm Minh Đức 2d 49 1 980 41 1

9 ntp5-1473 Phạm Đức Hiếu 2d 49 1 1072 44 1

10 ntp5-1378 Nguyễn Vinh Diệp 2b 49 1 1191 50 1

11 ntp5-1398 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 2b 49 1 1199 54 1

12 ntp5-1357 Nguyễn Huy Tùng 2a 49 1 1199 60 1

13 ntp5-1462 Phạm Minh Hà Anh 2d 49 1 1199 58 1

14 ntp5-1396 Phan Minh Nam 2b 48 2 667 66 1

15 ntp5-1327 Vũ Vương Bảo 2a 48 2 983 73 1

16 ntp5-1544 Nguyễn Tiến Vinh 2f 48 2 1024 75 1

17 ntp5-1330 Bùi Diệp Chi 2a 48 2 1131 80 1

79 ntp5-1367 Nguyễn Quang Anh 2b 35 2 1199 485 1

1 ntp5-1457 Phạm Thái An 2d 48 2 1199 13 1

18 ntp5-1475 Nguyễn Hoàng Gia Huy 2d 47 3 887 100 1

19 ntp5-1437 Đỗ Văn Khôi 2c 47 3 928 102 1

20 ntp5-1339 Nguyễn Huy Khánh 2a 47 3 962 104 1

21 ntp5-1360 Nguyễn Ngọc Uyên 2a 47 3 1199 111 1

31 ntp5-1492 Nguyễn Thảo An Nhiên 2d 45 3 1199 205 1

32 ntp5-1501 Nông Quang Trung 2d 45 3 1199 206 1

22 ntp5-1471 Nguyễn Ngọc Hà 2d 46 4 852 131 1

23 ntp5-1363 Đỗ Minh An 2b 46 4 1004 134 1

2 ntp5-1466 Nguyễn Diệp Chi 2d 46 4 1192 25 1

KẾT QUẢ VÒNG THI CẤP TRƯỜNG - KHỐI 2



24 ntp5-1489 Trần Hoàng Kim Ngân 2d 46 4 1199 163 1

25 ntp5-1323 Trần Thế Anh 2a 46 4 1199 162 1

26 ntp5-1483 Đỗ Minh Khuê 2d 46 4 1199 156 1

27 ntp5-1540 Đỗ Việt Thành 2f 46 4 1199 161 1

28 ntp5-1335 Tống Minh Đức 2a 46 4 1199 152 1

63 ntp5-1494 Nguyễn Vũ Ngọc San 2d 40 4 1199 382 1

92 ntp5-1436 Trịnh Đan Khánh 2c 32 4 1199 526 1

29 ntp5-1404 Phó Diệp Phương 2b 45 5 1036 174 1

30 ntp5-1503 Đào Anh Tuyết 2d 45 5 1122 176 1

33 ntp5-1474 Vũ Viện Hồng 2d 45 5 1199 199 1

34 ntp5-1451 Trần Minh Trí 2c 45 5 1199 193 1

35 ntp5-1392 Đỗ Uyên Minh 2b 45 5 1199 195 1

36 ntp5-1488 Ngô Hà My 2d 44 6 787 207 1

37 ntp5-1482 Nguyễn Đăng Khoa 2d 44 6 921 209 1

38 ntp5-1525 Nguyễn Kim Đức Khôi 2f 44 6 964 210 1

39 ntp5-1369 Trần Diệp Anh 2b 44 6 1119 214 1

40 ntp5-1338 Lưu Nam Khánh 2a 44 6 1199 220 1

41 ntp5-1476 Bùi Nhật Phúc Hưng 2d 44 6 1199 221 1

83 ntp5-1359 Nguyễn Hà Bảo Uyên 2a 34 6 1199 491 1

3 ntp5-1379 Ngô Trí Dũng 2b 43 7 708 43 1

42 ntp5-1383 Nguyễn Nhật Huy 2b 43 7 943 236 1

43 ntp5-1543 Sắm Vệ Trường 2f 43 7 1181 241 1

44 ntp5-1356 Phạm Minh Tuấn 2a 43 7 1199 251 1

45 ntp5-1365 Hoàng Bảo Anh 2b 43 7 1199 247 1

46 ntp5-1333 Vũ Ngọc Diệp 2a 43 7 1199 254 1

47 ntp5-1479 Lê Vinh Khang 2d 43 7 1199 257 1

52 ntp5-1419 Nguyễn Ngọc Vy Anh 2c 42 7 1199 318 1

4 ntp5-1377 Vương Thảo Chi 2b 43 7 1199 45 1

48 ntp5-1487 Dương Hoàng My 2d 42 8 1015 278 1

49 ntp5-1423 Nguyễn Gia Bách 2c 42 8 1047 280 1

50 ntp5-1345 Nguyễn Hải Minh 2a 42 8 1091 281 1

51 ntp5-1388 Lê Nguyễn Tuấn Kiệt 2b 42 8 1128 285 1



1 ntp5-1516 Vũ Nguyên Bảo 2f 42 8 1164 227 1

53 ntp5-1370 Trần Huy Anh 2b 42 8 1199 291 1

54 ntp5-1447 Vũ Hà Phương 2c 42 8 1199 311 1

55 ntp5-1468 Nguyễn Ngọc Diệp 2d 42 8 1199 290 1

56 ntp5-1331 Đỗ Phương Chi 2a 42 8 1199 301 1

57 ntp5-1485 Nghiêm Tạ Minh Long 2d 42 8 1199 303 1

58 ntp5-1410 Bùi Nguyễn Tuấn An 2c 42 8 1199 292 1

93 ntp5-1533 Bạch Ngọc Hiếu Nghĩa 2f 32 8 1199 527 1

7 ntp5-1477 Nguyễn An Hưng 2d 36 8 1199 85 1

59 ntp5-1349 Lưu Văn Nhất 2a 41 9 933 322 1

60 ntp5-1425 Dương Bảo Châu 2c 41 9 1199 335 1

61 ntp5-1406 Nguyễn Minh Trí 2b 41 9 1199 331 1

2 ntp5-1389 Lưu Tuấn Kiệt 2b 41 9 1199 266 1

62 ntp5-1463 Vũ Lam Anh 2d 40 10 1089 354 1

64 ntp5-1347 Phạm Lê Nguyên 2a 40 10 1199 376 1

65 ntp5-1366 Nguyễn Linh Anh 2b 40 10 1199 374 1

66 ntp5-1542 Phạm Khánh Toàn 2f 40 10 1199 360 1

67 ntp5-1502 Nguyễn Huy Tùng 2d 40 10 1199 363 1

68 ntp5-1497 Nguyễn Anh Thư 2d 40 10 1199 362 1

84 ntp5-1520 Trương Đào Gia Huy 2f 34 10 1199 498 1

98 ntp5-1495 Nguyễn Thái Sơn 2d 28 10 1199 567 1

3 ntp5-1518 Lương Gia Duy 2f 40 10 1199 295 1

69 ntp5-1500 Trần Minh Trọng 2d 39 11 961 384 1

70 ntp5-1361 Nguyễn Lâm Vinh 2a 39 11 1046 387 1

71 ntp5-1469 Nguyễn Thùy Dương 2d 39 11 1199 394 1

4 ntp5-1399 Nguyễn Đức Phong 2b 39 11 1199 344 1

72 ntp5-1486 Nguyễn Ngọc Minh 2d 38 12 1035 403 1

73 ntp5-1336 Nguyễn Hoàng Gia Huy 2a 38 12 1067 404 1

74 ntp5-1386 Nguyễn Vũ Khánh 2b 38 12 1199 408 1

75 ntp5-1490 Ngô Yến Ngọc 2d 38 12 1199 414 1

77 ntp5-1319 Nguyễn Trần Tuấn Anh 2a 36 12 1199 455 1

88 ntp5-1362 Nguyễn Cát Tường Vy 2a 33 12 1199 513 1



76 ntp5-1387 Nguyễn Tuấn Khôi 2b 37 13 1199 432 1

85 ntp5-1373 Đỗ Minh Châu 2b 34 13 1199 496 1

100 ntp5-1340 Lê Đăng Khoa 2a 26 13 1199 583 1

5 ntp5-1381 Nguyễn Thùy Dương 2b 37 13 1199 74 1

6 ntp5-1375 Lê Mỹ Nguyễn Chi 2b 36 14 1021 81 1

78 ntp5-1461 Nguyễn Trí Anh 2d 36 14 1199 458 1

80 ntp5-1342 Nguyễn Khánh Linh 2a 35 14 1199 484 1

8 ntp5-1504 Phạm Hoàng Việt 2d 34 14 1199 90 1

81 ntp5-1376 Nghiêm Tùng Chi 2b 35 15 1199 471 1

82 ntp5-1522 Nguyễn Khánh 2f 35 15 1199 474 1

86 ntp5-1385 Nguyễn Vân Khánh 2b 34 16 1199 487 1

89 ntp5-1355 Nguyễn Quang Bảo Trí 2a 33 16 1199 516 1

99 ntp5-1397 Nguyễn Thu Ngân 2b 27 16 1199 578 1

87 ntp5-1402 Vũ Hoàng Phúc 2b 33 17 1160 501 1

90 ntp5-1348 Phạm Vũ Đăng Nguyên 2a 33 17 1199 504 1
5 ntp5-1413 Vũ Quốc An 2c 26 17 1199 591 1

91 ntp5-1432 Nguyễn Linh Hà 2c 32 18 680 520 1
94 ntp5-1400 Nguyễn Hải Phong 2b 31 19 1199 535 1
96 ntp5-1371 Trần Gia Bảo 2b 29 19 1199 562 1
95 ntp5-1346 Trần Hải Minh 2a 30 20 1199 548 1

106 ntp5-1407 Nguyễn Thanh Trúc 2b 19 20 1199 615 1
97 ntp5-1382 Chu Đức Huy 2b 28 22 954 564 1

101 ntp5-1341 Đoàn Diệu Linh 2a 25 25 1199 586 1

102 ntp5-1384 Hoàng Quốc Hương 2b 24 26 1199 593 1

103 ntp5-1464 Tô Gia Bảo 2d 23 27 1004 595 1
104 ntp5-1450 Ngô Đức Trí 2c 23 27 1199 598 1
105 ntp5-1481 Tô Gia Khánh 2d 23 27 1199 597 1

107 ntp5-1409 Nguyễn Thạc Tùng Vinh 2b 0 0 0 623 1


